PHIẾU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ 1
                                (Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng)

Câu 1.Thế nào là truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Là những giá trị tinh thần, được hình thành từ lâu đời

B. Là những giá trị văn hóa, được truyền từ đời xưa.

C. Là những giá trị tinh thần, được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

D. Là những giá trị vật chất do nhân dân lao động tạo ra.

Câu 2. Ý nào sau đây không phải là truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Hiếu thảo.

B. Tôn sư trọng đạo

C. Uống nước nhớ nguồn

D. Gió chiều nào che chiều ấy.

Câu 3. “ Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là ….  Để các truyền thống đó không bị phai nhạt theo thời gian mà ngày càng phát triển phong phú và sâu đậm hơn”.

Hãy chọn cụm từ sau điền vào chỗ chấm

A. Bảo vệ và giữ gìn 
B. Bảo tồn và cất giữ
C. Bảo mật và cất giữ
D. Bảo lưu và gìn giữ
Câu 4. Hoạt động nào sau đây khôngthể hiện kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Hát xoan
B. Múa rối nước
C. Chơi cờ bạc, cá độ
D. Ca trù
Câu 5. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Miền quê nào cũng có những truyền thống tốt đẹp cần giữ gìn và phát huy.

B. Truyền thông chỉ là quá khứ tốt đẹp, không có ý nghĩa gì cho tương lai.

C. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc không góp phần vào quá trình phát triển bản thân và  cả dân tộc.

D. Các làn điệu dân ca chỉ nên đưa vòa bảo tàng văn hóa vì không còn phù hợp.

Câu 6  Em hãy chỉ ra đâu là biểu hiện của việc không biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Bảo tồn làn điệu dân ca

B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên

C. Đi thăm, chúc Tết ngày đầu năm mới

D. Tổ chức cưới xin, ma chay linh đình.

Câu 7. Hành vi nào sau đây thể hiện sự kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Thích tìm hiểu văn hóa, lịch sử Hàn Quốc, Trung Quốc hơn là văn hóa Việt Nam.

B. Tham quan, học hỏi, nghiên cứu các làng nghề truyền thống của dân tộc Việt.

C. Không hiểu gì về các lễ hội truyền thống của dân tộc.

D. Từ chối tham gia các hoạt động tìm hiểu văn học dân gian.

Câu 8: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống sao cho đúng với nội dung bài đã học. 

1. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị ………………………được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ ……………………

2. Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là tạo ra được nhiều ……………… có chất lượng cả về ……………………………………… trong một thời gian nhất định

Câu 9: Câu tục ngữ ''Vì nước quên thân, vì dân phục vụ'' nói đến truyền thống gì của dân tộc?

A. Yêu nước.            B. Lao động.                     C. Đạo đức.                 D. Đoàn kết.             

Câu 10. Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

A. Miền quê nào cũng có những truyền thống tốt đẹp cần giữ gìn và phát huy.

B. Truyền thông chỉ là quá khứ tốt đẹp, không có ý nghĩa gì cho tương lai.

C. Truyền thống tốt đẹp của dân tộc không góp phần vào quá trình phát triển bản thân và  cả dân tộc.

D. Các làn điệu dân ca chỉ nên đưa vòa bảo tàng văn hóa vì không còn phù hợp.
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PHIẾU BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM SỐ 2

Câu 1: Để trở thành một người năng động sáng tạo, chúng ta cần rèn luyện theo cách nào trong những cách sau?

A.Tuyệt đối không tham khảo người đi trước.

B.Luôn phải thực hiện theo đúng các chỉ dẫn có trong trách vở.

C.Vận dụng linh hoạt những kiến thức đã học vào cuộc sống.

D .Trước các tình huống trong cuộc sống cần xử lí theo ý mình.

Câu 2: Để trở thành người năng động, sáng tạo, chúng ta cần tránh hành vi nào trong những hành vi sau đây?

A. Quan sát, phát hiện và ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.

B. Chủ động học tập và thực hiện các kế hoạch học tập, lao động.

C. Luôn tìm tòi để đổi mới phương pháp  học tập.

D. Làm theo ý mình, tuyệt đối không tham khảo người đi trước.

Câu 3: Em đồng tình với hành vi nào sau đây?

A. Hoa luôn học thuộc lòng tất cả các bài giảng của giáo viên.

B. Ông M tìm tòi, thiết kế ra máy cắt cỏ tiện lợi.

C. Hạnh áp dụng nguyên xi kinh nghiệm học tập của các bạn học giỏi.

D. Anh K sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có thêm thu nhập.

Câu 4: Em không đồng tình với hành vi nào sau đây?

A. Công ty A áp dụng cách thức và chiến lược kinh doanh mới.

B. Ngọc luôn học thuộc lòng các bài giải của cô giáo.

C. Hùng tìm ra cách giải bài tập khác với cách giải trong sách giáo khoa.

D. Anh B nghiên cứu tìm ra một loại vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường.

Câu 5: Trong những câu tục ngữ sau, câu nào nói về tính năng động, sáng tạo?

A. Học một biết mười.      B. Khôn ba năm dại một giờ.

C. Đói cho sạch, rách cho thơm.      D. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Câu 6: Trong những câu sau, câu nào không nói về tính năng động, sáng tạo?

A. Có chí thì nên.     B. Có công mài sắt có ngày nên kim.

C. Khôn ba năm dại một giờ.     D. Học một biết mười.

Câu 7. Cho biết hành vi nào dưới đây thể hiện sự năng động, sáng tạo ?

A. Làm theo những gì đã được hướng dẫn để đỡ mất công.

B. Suy nghĩ để tìm ra các cách làm mới, nhanh hơn, tốt hơn.

C. Tự làm theo ý thích riêng của mình, không cần tính toán kĩ.

D. Tìm cách hoàn thành công việc cho nhanh, không quan tâm đến CL, HQ?

Câu 8: Điền đúng (Đ), sai (S)  vào những ô trống sau: (1đ)

	Học sinh nhỏ tuổi chưa thể sáng tạo được.
	

	Năng động,sáng tạo là những phẩm chất riêng của thiên tài.
	

	Chỉ trong nghiên cứu khoa học mới cần sáng tạo.
	

	Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của tất cả mọi người.
	


Câu 9 : Hành vi nào sau đây thể hiện tính năng động sáng tạo?

A. Mạnh dạn suy nghĩ tìm cách làm bài tập hay nhất,hợp lý nhất.

B. Không suy nghĩ khi cô giáo hỏi.

C. Không tham gia ý kiến khi thảo luận nhóm.

D. Trước một việc nên tự hỏi: để làm gì? Có khó khăn gì? Khắc phục như thế nào?

Câu 10: Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Để tranh thủ thời gian, giờ học môn Mĩ thuật, Lâm lấy vở toán ra làm.

B. Trong giờ kiểm tra, Hà làm bài ngay mà không đọc kĩ đề bài.

C. Bạn An bảo vệ luận án tốt nghiệp trước thời hạn và đạt kết quả cao.

D. Bạn Mạnh cho rằng: để nâng cao hiệu quả sản xuất cần tăng nhanh số lượng sản phẩm không cần chất lượng.

Câu 11: Trong trường học, việc làm nào sau đây không NS-CL-HQ?

A. Các thầy( cô) giáo trong trường phát động thi đua dạy tốt, học tốt.

B. Các giáo viên tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy.

C. Giáo viên trong nhà trường giáo dục đào tạo lối sống, cho học sinh.

D. Một số thầy (cô) giáo tổ chức cho học sinh học thêm tràn lan.

Câu 12: Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A.  Bạn Minh luôn làm việc theo kế hoạch đã đặt ra vì vậy đạt kết quả cao trong học tập.

B. Để cho rau nhanh tốt, bác Mạc đã dùng thuốc kích thích không rõ nguồn gốc.

C. Cô Bích luôn sử dụng thực phẩm ôi thiu vào công việc kinh doanh.

D. Vào giờ môn âm nhạc, Linh mở sách môn Văn ra học để tối đỡ phải học.

Câu 13: Minh và em gái đang ngồi học bài, bỗng gặp một bài tập khó em gái không hiểu ra hỏi Minh. Theo em trong tình huống đó, Minh sẽ làm gì ?

A. Làm hộ em gái cho nhanh.          B. Giảng giải cho em đến khi hiểu bài.

C. Bảo em ra ngoài vì đang bận học bài.     D. Xuống mách mẹ vì em lười suy nghĩ.

Câu 14: Hành vi nào sau đây thể hiện làm việc không NS-CL-HQ?

A. Chị Trang thường tranh thủ thời gian để hoàn thành công việc trong một thời gian ngắn.

B. Trong lớp, Dũng luôn tích cực suy nghĩ, tìm tòi, cải tiến và đưa ra nhiều sáng kiến hay.

C. Để tiết kiệm thời gian, Chúc vừa ăn sáng vừa đọc lại bài đã học hôm trước.

D.Trong gia đình, Vân luôn có ý thức tự giác trong mọi việc.

Câu 15: Trong lao động, hành vi nào sau đây chứng tỏ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Công ty A luôn sản xuất ra hàng hoá có chất lượng, mẫu mã tốt, giá thành phù hợp.

B. Công ty H luôn làm việc theo phương châm hàng hóa làm ra mang lại lợi ích kinh tế cao.

C. Để đem lại lợi ích cao, công ty B luôn sử dụng hàng giả, hàng nhập lậu.

D. Công nhân ở công ty C luôn làm ẩu, làm bừa mỗi khi không có người giám sát.

Câu 16: ''Để tranh thủ thời gian, trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần, Minh trao đổi sôi nỗi với các bạn về bài tập chuẩn bị cho tiết kiểm tra sắp tới''. Theo em, Minh và các bạn thể hiện

A. có năng suất, chất lượng, hiệu quả.     B. không năng động, sáng tạo.

C. năng động, sáng tạo.                           D. không có năng suất, chất lượng, hiệu quả
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